
MA TRẬN KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2023-2024 

MÔN LỊCH SỬ 10 

 

I. MỤC ĐÍCH 

1. Kiến thức 

HS tái hiện lại được những kiến thức đã học trong các chủ đề 3 và 4 (bài 4,5,6 bộ sách Cánh Diều) 

2. Năng lực 

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo thông qua việc sử dụng những kiến thức đã học trong các chủ đề 3,4 để làm 

các bài tập tự luận và trắc nghiệm trong đề bài. 

- Phân tích, nhận xét, đánh giá, liên hệ thực tiễn 

3. Phẩm chất 

- Trung thực: tự giác làm bài kiểm tra 

- Chăm chỉ: phát huy hết khả năng của mình 

II. HÌNH THỨC 

- Kết hợp trắc nghiệm và tự luận: 70% trắc nghiệm, 30% tự luận. 

III. MA TRẬN 

 

 

 

 

 



KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I 

MÔN: LỊCH SỬ- LỚP 10 

                                                              

TT 
Chương/chủ 

đề 

Nội dung/đơn vị kiến 

thức 

Mức độ nhận thức 

Tổng 

% 

điểm 

Nhận biết  Thông hiểu Vận dụng 
Vận dụng 

cao 

 

TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL 

1 Chủ đề 3: 

Một số nền 

văn minh 

thế giới 

thời cổ 

trung đi 

Bài 4. Khái niệm văn 

minh. Một số nền văn 

minh phương Đông 

thời Cổ - Trung đại 

7  01      

 

20,0% 

Bài 5. Một số nền văn 

minh phương Tây 

thời Cổ - Trung đại 
10 

 

 

 

 

05      

 

37,5 % 

2 
Chủ đề 4: 

Các cuộc 

cách mạng 

công 

nghiệp 

trong lịch 

sử thế giới. 

 

 

Bài 6. Cách mạng 

công nghiệp thời cận 

đại 
05     1/3  2/3 

 

 

      

42,5% 

 
        

 

 

 
        

 

 

Tổng 22 0 06 0 0 1/3 0 2/3 100% 

 Tỉ lệ % 55,0% 15% 10% 20% 



 

BẢNG MÔ TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I 

MÔN: LỊCH SỬ - LỚP 10 

 

TT Chủ đề Nội 

dung/Đơn 

vị kiến thức 

Mức độ đánh giá Số câu hỏi theo mức độ nhận thức 

Nhận 

biết 

Thông 

hiểu 

Vận 

dụng 

Vận dụng 

cao 

1 Chủ đề 3: 

Một số nền 

văn minh 

thế giới 

thời cổ 

trung đại 

Bài 4. Khái 

niệm văn 

minh. Một 

số nền văn 

minh 

phương 

Đông thời 

Cổ - Trung 

đại 

Nhận biết: 

- Biết được không gian địa lí hình thành 

nên nền văn minh Trung Hoa 

- Biết được những thành tựu tiêu biểu của 

văn minh Trung Hoa 

- Thông hiểu: 

Xác định được những thành tựu nào của 

văn minh Trung Hoa có ảnh hưởng mạnh 

mẽ nhất đến Việt Nam thời phong kiến. 

 

 

 

7 TN 

 

 

 

 

 

 

 

1TN 

  

Bài 5. Một 

số nền văn 

minh 

phương Tây 

thời Cổ - 

Trung đại 

Nhận biết: 

- Biết được những thành tựu tiêu biểu 

của văn minh Hy Lạp – La Mã thời cổ 

đại và thành tựu tiêu biểu của văn 

phương Tây thời Phục Hưng. 

Thông hiểu: 

- Phân biệt được những cơ sở để hình 

thành nên nền văn minh Hy Lạp và La 

Mã thời cổ đại. 

- Phân biệt được những giá trị của thành 

tựu chữ viết của Hy Lạp và La Mã thời 

cổ đại 

 

 

10TN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1TN 

 

 

1TN 

 

  



- Nhận thức đúng về giá trị của nền văn 

minh Hy Lạp – La Mã thời cổ đại 

- Hiểu được ý nghĩa của văn minh 

phương Tây thời Phục Hưng 

 

1TN 

 

2TN 

 

2 

Chủ đề 4: 

Các cuộc 

cách mạng 

công 

nghiệp 

trong lịch 

sử thế giới. 

 

 

Bài 6. Cách 

mạng công 

nghiệp thời 

cận đại 

Nhận biết: 

Nhận biết được cơ sở và những thành 

tựu tiêu biểu của cuộc cách mạng công 

nghiệp thời cận đại. 

Vận dụng 

Sử dụng những kiến thức đã học để nhận 

diện vấn đề và rút ra được ý nghĩa của 

những sự kiện lịch sử đã học, mà cụ thể 

là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 

nhất 

 

5TN   

 

 

 

 

 

1/3TL 

 

 

 

 

 

 

2/3TL 

TỔNG     

TỈ LỆ % 55 15 10 20 

ĐIỂM 5,50 1,50 1,00 2,00 

 

 


